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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 43/2009/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2009 

QUYẾT ðỊNH 
Về ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết ñăng ký  

kinh doanh, ñăng ký thuế và ñăng ký con dấu ñối với doanh nghiệp  

thành lập, hoạt ñộng theo Luật Doanh nghiệp trên ñịa bàn  

thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm  2003; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 58/2001/Nð-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ 

về quản lý và sử dụng con dấu; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ 

về ñăng ký kinh doanh;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 139/2007/Nð-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính 

phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Doanh nghiệp;  

Căn cứ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế 

hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký kinh 

doanh theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của 

Chính phủ về ñăng ký kinh doanh; 

Căn cứ Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc ñăng ký thuế; 

Căn cứ Thông tư số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29 tháng 7 năm 2008 

của Bộ Kế hoạch và ðầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp 

giữa các cơ quan giải quyết ñăng ký kinh doanh, ñăng ký thuế và ñăng ký con dấu ñối 

với doanh nghiệp thành lập, hoạt ñộng theo Luật Doanh nghiệp; 
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Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Tờ trình số 2260/TTr-

SKHðT ngày 04 tháng 5 năm 2009, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế phối hợp giữa các cơ quan 

giải quyết ñăng ký kinh doanh, ñăng ký thuế và ñăng ký con dấu ñối với doanh 

nghiệp thành lập, hoạt ñộng theo Luật Doanh nghiệp trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí 

Minh 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban 

hành.  

ðiều 3. Bãi bỏ Quy chế phối hợp giữa cơ quan giải quyết ñăng ký kinh doanh, 

ñăng ký thuế và cấp giấy phép khắc dấu ñối với doanh nghiệp thành lập, hoạt ñộng 

theo Luật Doanh nghiệp trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Sở Kế hoạch và ðầu 

tư, Công an và Cục Thuế thành phố ký ngày 25 tháng 9 năm 2007. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Kế hoạch 

và ðầu tư, Cục trưởng Cục Thuế, Giám ñốc Công an thành phố, Giám ñốc Sở Tài 

chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Trung Tín 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ 
Phối hợp giữa các cơ quan giải quyết ñăng ký kinh doanh, 

ñăng ký thuế và ñăng ký con dấu ñối với doanh nghiệp thành lập,  

hoạt ñộng theo Luật Doanh nghiệp trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 43/2009/Qð-UBND  

ngày 23 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

  

Chương I 

NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh  

Quy chế này quy ñịnh về cơ chế phối hợp giữa Sở Kế hoạch và ðầu tư, Cục 

Thuế và Công an thành phố trong việc giải quyết các thủ tục hành chính về ñăng ký 

kinh doanh, ñăng ký thuế và ñăng ký con dấu ñối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn 

phòng ñại diện thành lập, hoạt ñộng theo Luật Doanh nghiệp. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng   

1. Tổ chức, cá nhân ñăng ký kinh doanh, ñăng ký thuế và ñăng ký con dấu khi 

thành lập doanh nghiệp, thành lập chi nhánh, văn phòng ñại diện hoặc thay ñổi nội 

dung ñăng ký kinh doanh. 

2. Sở Kế hoạch và ðầu tư, Cục Thuế, Công an thành phố. 

ðiều 3. Nguyên tắc giải quyết thủ tục hành chính 

1. Cơ quan ñăng ký kinh doanh chỉ chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ 

theo quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 4 Luật Doanh nghiệp. 

2. Người thành lập doanh nghiệp và các thành viên phải tự chịu trách nhiệm về 

tính chính xác, trung thực, hợp pháp của nội dung hồ sơ ñăng ký kinh doanh và ñăng 

ký thuế và sự phù hợp pháp luật của ñiều lệ công ty. 

ðiều 4. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả   

1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố là cơ quan tiếp 
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nhận hồ sơ ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế (ñối với doanh nghiệp), hồ sơ ñăng 

ký hoạt ñộng và ñăng ký thuế (ñối với chi nhánh, văn phòng ñại diện). 

2. Cơ quan trả kết quả: 

a) Sở Kế hoạch và ðầu tư trả ñối với Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và 

ñăng ký thuế (ñối với doanh nghiệp); Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng và ñăng ký 

thuế (ñối với chi nhánh, văn phòng ñại diện). 

b) Công an thành phố trả ñối với con dấu và Giấy chứng nhận ñăng ký mẫu dấu 

cho doanh nghiệp. 

 

Chương II 

HỒ SƠ, LỆ PHÍ, TRẢ KẾT QUẢ CHO DOANH NGHIỆP 

 

ðiều 5. Bộ hồ sơ chung   

1. Bộ hồ sơ chung bao gồm: Các giấy tờ ñăng ký kinh doanh thành lập doanh 

nghiệp, thành lập chi nhánh, văn phòng ñại diện theo hướng dẫn tại Thông tư số 

03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn 

một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký kinh doanh theo quy ñịnh tại Nghị 

ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về ñăng ký kinh 

doanh và các giấy tờ kèm theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều này. 

2. Giấy tờ kèm theo: 

a) Trường hợp thành lập mới doanh nghiệp: Bản kê khai thông tin ñăng ký thuế 

theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 

05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Bộ Kế hoạch và ðầu 

tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an (sau ñây gọi tắt là Thông tư 05). 

b) Trường hợp thành lập Văn phòng ñại diện:  

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế của doanh 

nghiệp hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ñăng ký thuế của doanh nghiệp.  

c) Trường hợp thành lập Chi nhánh của doanh nghiệp không ñăng ký kê khai 

nộp thuế trực tiếp: 

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế hoặc bản 

sao hợp lệ Giấy chứng nhận ñăng ký thuế của doanh nghiệp. 

d) Trường hợp thành lập Chi nhánh của doanh nghiệp có ñăng ký kê khai nộp 

thuế trực tiếp:  
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Thông báo mã số ñơn vị trực thuộc (do doanh nghiệp mẹ liên hệ với cơ quan 

thuế nơi ñặt trụ sở ñể ñược cấp cho ñơn vị trực thuộc). 

e) Trường hợp ñăng ký thay ñổi ñăng ký kinh doanh dẫn ñến thay ñổi mã số 

doanh nghiệp: bản kê khai thông tin ñăng ký thuế (theo mẫu tại Phụ lục I ban hành 

kèm theo Thông tư 05). 

3. ðối với trường hợp hồ sơ ñăng ký thông qua mạng ñiện tử, doanh nghiệp phải 

nộp một bộ hồ sơ ñăng ký bằng giấy ñể cơ quan ñăng ký kinh doanh ñối chiếu và lưu 

hồ sơ. Các giấy tờ quy ñịnh như khoản 1 và khoản 2 ðiều này. 

ðiều 6. Lệ phí, biên nhận hồ sơ  

1. Doanh nghiệp nộp lệ phí ñăng ký kinh doanh và lệ phí cấp Giấy chứng nhận 

ñăng ký mẫu dấu theo quy ñịnh ngay sau khi nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và ðầu tư. 

Cơ quan Công an cũng sẽ thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận ñăng ký mẫu dấu tại Sở Kế 

hoạch và ðầu tư. 

2. Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố trao Giấy biên nhận theo mẫu quy ñịnh cho 

doanh nghiệp. 

ðiều 7. Thời hạn trả kết quả  

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñăng ký hợp lệ 

của doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố cấp Giấy chứng nhận ñăng ký 

kinh doanh và ñăng ký thuế cho doanh nghiệp, Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng 

và ñăng ký thuế cho chi nhánh, văn phòng ñại diện. 

2. Khi ñến nhận kết quả, ñại diện doanh nghiệp ký nhận vào Phiếu trả kết quả 

theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 05. 

 

Chương III 

CƠ CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN 

 

ðiều 8. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan   

1. Giữa Sở Kế hoạch và ðầu tư và Cục Thuế thành phố:  

a) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược hồ sơ, Sở Kế hoạch 

và ðầu tư sẽ chuyển một số thông tin cơ bản của doanh nghiệp cho Cục Thuế thông 

qua mạng ñiện tử: Tên doanh nghiệp dự kiến, trụ sở, thông tin về người ñại diện pháp 

luật hoặc chủ doanh nghiệp.  
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b) Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược thông tin của Sở Kế 

hoạch và ðầu tư, Cục Thuế chuyển mã số doanh nghiệp qua mạng ñiện tử cho Sở Kế 

hoạch và ðầu tư ñể ghi vào Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế, 

Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng và ñăng ký thuế. 

c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày doanh nghiệp ñến nhận Giấy 

chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế; Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt 

ñộng và ñăng ký thuế, Sở Kế hoạch và ðầu tư chuyển cho Cục Thuế các hồ sơ lưu 

theo quy ñịnh (bản sao Giấy ñề nghị ñăng ký kinh doanh, bản sao Thông báo thành 

lập Chi nhánh, Văn phòng ñại diện, bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và 

ñăng ký thuế; bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng và ñăng ký thuế và Bản kê 

khai thông tin ñăng ký thuế). 

d) Hàng tháng, Sở Kế hoạch và ðầu tư thông báo cho Cục Thuế danh sách các 

mã số doanh nghiệp chưa ñược sử dụng ñể Cục Thuế xử lý theo quy ñịnh.  

2. Giữa Sở Kế hoạch và ðầu tư và Công an thành phố: 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh 

doanh và ñăng ký thuế, Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng và ñăng ký thuế, Sở Kế 

hoạch và ðầu tư gửi bản sao các loại giấy này cho Công an thành phố. 

3. Việc trao ñổi thông tin qua mạng giữa Cục Thuế và Sở Kế hoạch và ðầu tư sẽ 

do hai cơ quan thống nhất thực hiện. Việc chuyển hồ sơ bằng giấy sẽ do Sở Kế hoạch 

và ðầu tư thực hiện trên cơ sở hợp ñồng theo quy ñịnh với các tổ chức, cá nhân. 

ðiều 9. Kinh phí cho hoạt ñộng phối hợp   

1. Kinh phí này do ngân sách thành phố cấp ngoài kinh phí hoạt ñộng thường 

xuyên ñược cấp cho Sở Kế hoạch và ðầu tư. 

2. Sở Kế hoạch và ðầu tư chịu trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân thành phố 

quyết ñịnh mức kinh phí hàng năm phục vụ công tác phối hợp này. 

 

Chương IV 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN PHỐI HỢP 

 

ðiều 10. Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố  

1. Niêm yết công khai tại ñịa ñiểm tiếp nhận hồ sơ các quy ñịnh về ñăng ký kinh 

doanh, ñăng ký thuế và ñăng ký dấu theo quy ñịnh của Thông tư 05. 

2. Trực tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho doanh nghiệp. 
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ðiều 11. Cục Thuế thành phố  

1. Cấp và chuyển mã số doanh nghiệp ñến Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố 

theo quy ñịnh tại ñiểm b khoản 1 ðiều 8 Quy chế này. 

2. Phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư ñể giải quyết kịp thời khiếu nại của tổ 

chức, cá nhân về ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế. 

ðiều 12. Công an thành phố 

1. Nhận bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế, Giấy 

chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng và ñăng ký thuế của doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và 

ðầu tư thành phố chuyển. 

2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược con dấu do cơ sở 

khắc dấu chuyển ñến, cơ quan Công an có trách nhiệm kiểm tra, ñăng ký ñể trả con 

dấu và Giấy chứng nhận ñăng ký mẫu dấu cho doanh nghiệp. 

 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

ðiều 13. Sở Kế hoạch và ðầu tư, Cục Thuế, Công an thành phố có trách nhiệm 

tổ chức, sắp xếp bộ máy, bố trí nhân sự và trang bị cơ sở vật chất ñể ñảm bảo thực 

hiện tốt công tác phối hợp. 

ðiều 14. Sở Tài chính có trách nhiệm ñảm bảo cấp kinh phí hoạt ñộng và chi 

nâng cấp cơ sở vật chất cho Sở Kế hoạch và ðầu tư, Cục Thuế và Công an thành phố 

ñể thực hiện Quy chế này.   

ðiều 15. Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư, Cục trưởng Cục Thuế, Giám ñốc 

Công an, Giám ñốc Sở Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những vấn ñề cần bổ sung, sửa ñổi cho 

phù hợp thì Sở Kế hoạch và ðầu tư là cơ quan chủ trì phối hợp cùng Cục Thuế, Công 

an thành phố và các cơ quan liên quan trao ñổi ñể có sự thống nhất chung và trình Ủy 

ban nhân dân thành phố quyết ñịnh./. 
  

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Trung Tín 


